
Khách hàng

Bắt đầu Hoàn thành

1 2 3 4 6

1 LPG  - Kho Đồng Nai Đồng Nai

- Việt Nam

Gec Alsthom Sdem 11-1995 1997 Chế tạo & lắp đặt bồn chứa LPG.

2 LPG - Kho gas Nại Hiên 

- Đà Nẵng

Đà Nẵng

- Việt Nam

Petrolimex 11-1996 1998 Chế tạo & lắp đặt 05 bồn chứa LPG.

3 LPG - Kho gas Thượng Lý 

- Hải Phòng

Hải Phòng

- Việt Nam

Petrolimex 11-1996 1998 Chế tạo & lắp đặt bồn chứa LPG.

4 LPG - Kho gas Thăng Long 

- Hải Phòng

Hải Phòng

- Việt Nam

Lilama 05-1997 1999 Chế tạo & lắp đặt 04 bồn LPG

5 LPG - Kho gas Trà Nóc Cần Thơ Cần Thơ

- Việt Nam

Petrolimex 07-1998 2000 Chế tạo & lắp đặt bồn chứa LPG.

6 LPG - Sài gòn Petrol Cát Lái Cát Lái 

- TP. HCM

Công ty Dầu khí 

TP.HCM

04-1996 1997 Chế tạo, lắp đặt 10 bồn chứa LPG - 80 tấn

7 LPG - Shell gas Hải Phòng Hải Phòng 

- Việt Nam

Lilama 04-1997 12/1997 Chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm 03 bồn chứa 

khí hóa lỏng

8 Mở rộng kho xăng dầu Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh 

- Việt Nam

Xăng dầu KV 2 12-1995 1997-1998 Chế tạo & lắp đặt bồn, đường ống.

9 TANK - Bồn dầu 20000m³ Hiệp Phước TP. Hồ 

   Chí Minh 

- Việt Nam

Công ty Điện lực 

Hiệp Phước

07-1996 1997 Chế tạo & lắp đặt bồn dầu 20.000m³

10 LPG - 02 bồn - Quảng Nam Quảng Nam 

- Việt Nam

Petrolimex 05-2000 10/2000 Lắp đặt, thử nghiệm 02 bồn LPG (110 tấn 

LPG/bồn)

11 LPG - Cảng xuất  Thị Vải Bà Rịa

 - Vũng Tàu 

- Việt Nam

PVECC 03-1998 2001 Gia công, chế tạo & lắp đặt 23 bồn LPG 

( 50m³/bồn)

12 Sửa chữa bồn gas Bà Rịa

 - Vũng Tàu 

- Việt Nam

Saigon Petro 10-2001 12/2001 Sơn bảo dưỡng và nâng kích làm móng 16 

bồn

13 Cảng Liên doanh Vietsovpetro Bà Rịa

 - Vũng Tàu 

- Việt Nam

Vietsovpetro 11-2000 2002 Thiết kế - cung cấp hệ thống bồn nước (08 

bồn nước ép vỉa)

14 Cảng Liên doanh Vietsovpetro Bà Rịa

 - Vũng Tàu 

- Việt Nam

Vietsovpetro 11-2001 2002 Thiết kế - cung cấp hệ thống bồn nước (02 

bồn nước ép vỉa)

TT
Thời gian thi công

5

Công trình

 DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH (1995-2017) 

Địa điểm

thi công
Phạm vi công việc
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15 Nhà máy chế biến Condensate Bà Rịa

 - Vũng Tàu 

- Việt Nam

CTCI Corporation 02-2002 2003 Chế tạo 12 bồn

16 Nhà máy đóng tàu Quảng Ninh Quảng Ninh 

- Việt Nam

  TST   05/2001 2002 Sửa chữa 02 bồn LPG

17 Gia công bồn LPG 20 tấn TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Cty TNHH TM dầu 

khí - Phát Vinh

08-2002 2003 Gia công bồn LPG 20 tấn D = 2400mm, 

L = 9200mm

18 Gia công 02 bồn cầu Nhà Bè 

- TP.HCM 

- Việt Nam

Kenyon Engineering 

Co.

08-2000 2002 Chế tạo, lắp đặt 02 bồn cầu (500 tấn 

LPG/bồn )

19 Bồn dầu Vedan 12000M3 Long Thành 

- Đồng Nai 

- Việt Nam

Công ty Vedan 

Việt Nam

01-2000 2000 Chế tạo, lắp đặt 02 bồn dầu 12.000m³

20 Bồn chứa dầu thực vật Huyện Nhà Bè - 

TP.HCM - Việt Nam

  Công ty Dầu thực 

vật - Hương liệu-Mỹ 

phẩm VN  

 05/2001 2003 Chế tạo & lắp đặt 02 bồn chứa dầu thực vật 

2.000m³/bồn

21 Bồn dầu Quân Khu 7 TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty SX, TM, 

XNK Tây Nam

2000 2002 Chế tạo, lắp đặt bồn chứa dầu 

22 Nhà máy gạch Cotto - Bồn chứa 25

Tấn

Bình Dương

- Việt Nam

Công ty Gốm XD 

Xuân Hòa

02-2002 2003 Gia công bồn chứa 25 Tấn

23 Bồn cầu 1000MT Nhà Bè Nhà Bè 

- TP.HCM 

- Việt Nam

Kenyon Engineering 

Pte Ltd

01-2003 12/2003 Lắp dặt, hàn và kiểm tra bồn cầu 1000m3

24  Sửa chữa thanh chống cẩu Container 

- Cảng Bến Nghé 

  TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam  

Cảng Bến Nghé 03-2004 04/2004 Sửa chữa thanh chống cẩu Container - 

Cảng Bến Nghé 

25 Nhà máy hoá mỹ phẩm Dacco Bình Dương

- Việt Nam

Công ty Dacco 05-1995 1996 Xây dựng, chế tạo & lắp đặt tháp, silô, thiết 

bị.

26 Lắp máy thiết bị  nhà máy Đúc Gang Biên Hòa

 - Đồng Nai

 - Việt Nam

Cty TNHH Cơ Khí 

Việt Nhật

1996 1997 Xây dựng, chế tạo & lắp đặt tháp, silô, thiết 

bị.

27 Nhà máy dầu nhờn Mobil Long Thành

- Đồng Nai

- Việt Nam

Sembawang                          12-1998 1999 Lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ

28 Nhà máy sợi Tainan Việt Nam Biên Hòa

 - Đồng Nai

 - Việt Nam

Taining Spinning 

Co,.ltd

10-1996 1997 Chế tạo & lắp đặt bồn bể, đường ống, hệ 

thống điện, sàn thao tác
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29 Dynochem Việt nam Long Thành

- Đồng Nai

- Việt Nam

Dynochem 

Singapore Co.                       

1997 Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, bồn bể & 

đường ống.

30 Đầm Sen - Công Viên Nước TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty LD Công 

viên nước Đầm Sen

03-1999 2000 Chế tạo hệ giá đỡ bằng thép

31 Đầm Sen - Đu quay đứng 50M TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty Dịch vụ Du 

lịch Phú Thọ

03-1999 2000 Chế tạo & lắp đặt  thiết bị, kết cấu thép (Đu 

quay 50m)

32 Đường Monorail-Đầm Sen TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty dịch vụ du 

lịch Phú thọ

06-1996 1997 Xây dựng chế tạo & lắp đặt hệ thống đường 

ray

33 Đầm Sen - Xây nhà bao che TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty Liên doanh 

Trò chơi giải trí

1998 1999 Xây lắp nhà bao che

35 Đầm Sen - Xe lượn vòng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty dịch vụ du 

lịch Phú thọ

2000 Lắp đặt Xe lượn vòng cao tốc

34 Đu quay đứng  Hồ Tây (Hà nội) Hà Nội - Việt Nam Công ty Du lịch Hà 

Nội

10-1999 2000 Chế tạo & lắp đặt  đu quay đứng 50m

37 Đầm Sen - Công Viên Nước TP. Hồ 

Chí Minh

- Việt Nam

Công ty LD Công 

viên nước 

Đầm Sen

04-2001 2001 Cải tạo đường trượt nước

36 Tàu du lịch trên không - Hà Nội Hà Nội 

- Việt Nam

Haseco 09-2000 2000 Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép đường ray 

tàu du lịch trên không

38 Tàu du lịch trên không - Hà Nội Hà Nội - Việt Nam Haseco 11-2000 2001 Cung cấp, vận hành và chạy thử tàu du lịch 

trên không

39 Lộ ra Chiến Thắng - Trạm Hòa Hưng TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Ban QLCDA lưới 

điện TP.HCM

09-1999 2000 Lắp đặt cáp ngầm trung thế

40 Nhà máy hóa chất Lever Haso Hà Nội

- Việt Nam

Nhà máy hóa chất 

Lever Haso

05-1995 1996 Chế tạo & lắp đặt  đường ống

41 Nhà máy hóa chất Lever Viso Thủ Đức 

- TP. HCM

Cty LD Lever Viso 03-1996 1996 Lắp đặt dây chuyền sản xuất bột giặt

42 Nhà máy thuốc sát trùng Kosvida Bình Dương

- Việt Nam

Công ty LD Sản 

phẩm Nông dược 

Kosvida

1994 1995 Thiết kế, xây dựng & lắp đặt

43 Cột ống thép của Turbine chạy gió New Zealand Choong San 

Corporation

12-2003 2004 Chế tạo cột ống thép của Turbine chạy gió 

(xuất khẩu sang New Zealand)

44 Cảng cá Cát Lở Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Việt Nam

Toa Corporation - 

Vũng Tàu Office

10-1996 1997 Chế tạo và lắp đặt hệ thống bồn chứa F.O.
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45 Chinh Fong Livestock Đồng Nai

- Việt Nam

Chinh Fong 

(Vietnam) Livestock

07-1996 1997 Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép cho nhà 

xưởng

46 Nhà máy dầu nhờn BPP 

- Nhà Bè 

Nhà Bè

- TP.HCM

- Việt Nam

Mitsui Construction 01-1996 1996 Lắp đặt kết cấu thép cho nhà xưởng

47 Lắp đặt kết cấu thép cho cao ốc Posco TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Posco Engineering 

& Construction Co., 

ltd

06-1996 1997 Lắp đặt kết cấu thép.

48 Nhà máy ngư cụ Ching Fa Long Thành

- Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty TNHH đánh 

cá ChingFa

04-1995 1995 Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép.

49 Nhà máy sản xuất thùng phuy thép Tân Thành

- Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Công ty liên doanh 

Petro-Summit

06-1998 1998 Lắp đặt dây chuyền sản xuất thùng phuy 

thép, xây dựng nhà xưởng

50 Nhà máy sát trùng vi sinh Viguato Tân Thuận 

- TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Liên doanh SX 

Nông dược Vi sinh 

Viguato - Vietnam

02-1995 1995 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt & xây dựng.

51 Shell Bitumen Go Dau Teminal Đồng Nai 

- Việt Nam

Shell Bitumen 

Việt Nam

09-1997 1998 Lắp đặt kết cấu thép cho nhà xưởng

52 Mở rộng kho ngoại quan Bà Rịa 

- Vũng Tàu

Công ty 

ĐT&PT hạ tầng

12-2001 2002 Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhà kho

53 Dự án 12 nhà xưởng chính Bình Dương

- Việt Nam

Công ty

Tiến Triển

04-2003 12/2003 Gia công & lắp đặt 4 nhà xưởng giai đoạn I

54 Dự án 12 nhà xưởng chính Bình Dương

- Việt Nam

Công ty

Tiến Triển

05-2003 2004 Gia công & lắp đặt 4 nhà xưởng giai đoạn II

55 Hệ thống chiếu sáng khu chế xuất 

Linh Trung - Thủ Đức

Thủ Đức 

- TP. HCM

- Việt Nam

Công ty LD Khai 

thác kinh doanh 

KCX Sài Gòn

- Linh Trung

04-1998 1999 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng Khu 

52 ha - Khu chế xuất Linh Trung - Thủ Đức

56 New Toyo Tissue Paper Bình Dương

- Việt Nam

New Toyo 

Singapore

07-1999 2000 Lắp đặt hệ thống điện

57 Cảng Sài gòn TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

 Sài Gòn Port 12-1997 1998 Cải tạo và năng cấp hệ thống điện và thông 

tin liên lạc - Cảng Sài Gòn.
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58 Nhà máy chế biến Condensate Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

PETROVIETNAM 

GAS COMPANY 

(PVGC) 

03-2001 2003 Thiết kế - thi công - vận hành- chạy thử - 

bàn giao NM chế biến Condensate  (EPC)

59 Nhà máy Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Công ty

Samsung 

Engineering

08-2002 2003  Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép  

60 NM Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Công ty

Samsung 

Engineering

12-2002 2003 Chế tạo & lắp đặt 03 bồn chứa

61 NM Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

SICES 11-2003 2003 Cung cấp kết cấu thép cho nồi hơi

62 Nhà máy Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Samsung 

Engineering Co.

06-2002 2003 Cung cấp vật tư, chế tạo và lắp đặt 10 bồn

63 NM Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Samsung 

Enginerring Co.LTD

03-2003 2004 Lắp đặt hệ thống điện cho khu vực Amonia 

64 Nhà máy đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Samsung 

Engineering Co.

11-2002 2004  Lắp đặt lò hơi  

65 NM Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Samsung 

Enginerring Co.LTD

11-2002 2004 Lắp đặt ống và thiết bị cho AMMONIA khu 

vực 2

66 NM Đạm Phú Mỹ Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Samsung 

Enginerring Co.LTD

03-2003 2004 Lắp đặt hệ thống điện cho khu vực  

Urea/Utility/Offsite 

67 Nhà máy điện BOT 120MW Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Lilama 06-1998 1999 Xây dựng Nhà máy điện BOT 120MW Bà 

Rịa - Vũng Tàu

68 Phú mỹ 2.1 Extension Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Siemens 03-1998 1999 Lắp đặt thiết bị , kếu cấu thép và ống công 

nghệ.

69 Phú mỹ 2.1 Add-on Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Taihei Dengyo 

Kaisha, ltd

08-2001 2003 Chế tạo bồn nước 1000m³, cung cấp nhân 

công, vật tư và thiết bị

70 Nhà máy điện tử Samsung TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty Thiết kế & 

Xây dựng

Sam Sung

1996 Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép.

71 Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 Hải Dương

- Việt Nam

Lilama 06-2000 2002 Sơn hoàn thiện KCT lò hơi 

72 Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 Hải Dương

- Việt Nam

Lilama 08-1999 2001 Lắp đặt thiết bị
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73 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Lilama 1999 2001 Lắp đặt  thiết bị cơ khí, điện, các hệ  ống 

chịu áp lực ( STG, GTB, HRSG,..). Bồn 

chứa dầu 12000M3

74 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Mitsubushi Heavy 

Industries ltd.

07-2001 2002 Bảo ôn & sơn

75 PHÚ MỸ 3 CCPP: Nhà lọc khí và hệ 

thống điện

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Dower Engineering 

PTE, ltd

07-2002 2003 Gia công chế tạo hệ thống nhà lọc và cung 

cấp lắp đặt hệ thống điện

76 PHÚ MỸ 3 CCPP

Chế tạo cơ khí và lắp đặt hệ thống điện

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Siemen AG

(Germany)

08-2002 2003 Chế tạo cơ khí và lắp đặt hệ thống điện

77 PHÚ MỸ  3 CCPP

Điện chiếu sáng và thông tin liên lạc 

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Siemen I & S

(Germany)

11-2003 2003 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 

78 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3 CCPP Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Siemen AG     

(Germany)

03-2003 2003 Lắp bổ sung Steam Turbine Item 6000 

79 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 

2-2

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

Taihei Dengyo 

Kaisha (TDK)

03-2003 2003 Chế tạo giá đỡ ống

80 Nhà máy nhựa PVC - Đồng Nai Long Thành

- Đồng Nai

- Việt Nam

Hitachi Zosen 03-1997 1997 Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng, 

bồn bể, đường ống, thiết bị

81 Nhà máy PVC - Phú Mỹ Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Việt Nam

Samsung 

Engineering

09-2001 2002 Lắp đặt thiết bị

82 Nhà máy Tụ điện Daewoo Sông Bé 

- Việt Nam

 Daewoo Capacitor 

Vietnam Co.,ltd

01-1995 1996 Thiết kế, xây dựng & lắp đặt

83 Nhà máy Mía đường Daklac Tỉnh Đắklac

- Việt Nam

Công ty Mía Đường 

Daklac

02-1997 1998 Lắp đặt thiết bị

84 Nhà máy đường Biên Hòa Biên Hòa

- Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty Đường 

Biên Hòa

1997 1998 Xây lắp kho đường thô mở rộng
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85 Nhà máy đường Bourbon Tây Ninh Tây Ninh

- Việt Nam

Sucreries de 

Bourbon - Tây Ninh 

(SBT)                                            

1996 1997 Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt KCT 

nhà máy đường

86 Nhà máy gạch Cotto 

- Nhà sản xuất chính

Bình Dương

- Việt Nam

Công ty gốm XD 

Xuân Hòa

01-2002 2003 Xây dựng: Nhà SX chính, Nhà điều hành, 

xưởng cơ khí, kho nguyên liệu, kho vật tư, 

phòng thí nghiệm

87 Nhà máy gạch Cotto 

-Lắp đặt thiết bị toàn nhà máy

Bình Dương

- Việt Nam

Công ty gốm XD 

Xuân Hòa

07-2002 2003 - Chế tạo thiết bị trong nước và lắp đặt thiết 

bị toàn nhà máy 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động 

lực, chiếu sáng sân vườn 

88 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

Dương 

Bình Dương

- Việt Nam

Lilama 04-2001 2003 Xây dựng, chế tạo thiết bị trong nước và lắp 

đặt thiết bị toàn nhà máy

89 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình

Dương - Khu bồn dầu

Bình Dương

- Việt Nam

Công ty TM DV Dầu 

khí 

Quang Minh

2002 2003 Thi công xây lắp trọn gói khu bồn dầu

90 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

dương  - Thiết bị điện chung

Bình Dương

- Việt Nam

Tổng Công ty Thủy 

Tinh & Gốm Xây 

dựng

2001 2002 Cung cấp, vận hành, hướng dẫn lắp đặt, 

chạy thử & nghiệm thu thiết bị điện toàn nhà 

máy

91 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình

Dương 

- Nhà sản xuất chính

Bình Dương

- Việt Nam

Lilama 2001 2003 Xây dựng nhà sản xuất chính Kho thành 

phẩm

92 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

Dương - Trạm sản xuất Nitơ - Hydro & 

phụ trợ

Bình Dương

- Việt Nam

Lilama 2002 2003 Xây dựng  Trạm sản xuất Nitơ - Hydro & 

phụ trợ của nhà máy

93 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

Dương - Phần điện chiếu sáng kho 

thành phẩm

Bình Dương

- Việt Nam

Lilama 2002 2003 Phần điện chiếu sáng kho thành phẩm, Nhà 

sản xuất chính

94 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

Dương - Băng tải

Bình Dương

- Việt Nam

BQLDA Viglacera 2002 2003 Gia công chế tạo 03 băng tải

95 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

dương - Xây lắp & cung cấp vật tư cho 

hệ thống điện công nghệ và đường 

điện cao thế

Bình Dương

- Việt Nam

Vilgacera 2002 2003 Xây lắp & cung cấp vật tư cho hệ thống điện 

công nghệ và đường điện cao thế.

96 Nhà máy kính nổi Viglacera Bình 

Dương -Hàng rào bảo vệ 

Bình Dương

- Việt Nam

BQLDA Viglacera 2002 2003 Xây lắp hàng rào bảo vệ
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97 Nhà máy thép Vina Kyoei Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Việt Nam

Liên danh Vina 

Kyoei

1994 1995 Xây dựng nhà máy

98 Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Nhà máy thuốc lá 

Vĩnh Hội

2001 2002 Tháo dỡ di dời, lắp đặt lại hệ thống điện 

động lực và điều khiển.

99 Nhà máy thủy điện Hàm Thuận Lâm Đồng

- Việt Nam

Hitachi Zosen 1999 2001 Chế tạo & lắp đặt hệ thống ống chịu áp lực, 

cửa valve.

100 Nhà máy thủy điện Cần Đơn Bình Phước

- Việt Nam

Lilama 2002 2003 Chế tạo phụ kiện của turbin

101 Nhà máy thủy điện Cần Đơn Bình Phước

- Việt Nam

TPE 2002 2003 Chế tạo máy phát 

102 Nhà máy thủy điện Trị An Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty

Điện lực 2

1985 1989 Lắp đặt thiết bị, đường ống & khí cụ điện

103 Nhà máy Amiăng Xi măng Đồng Nai Đồng Nai

- Việt Nam

Nhà máy Sản xuất 

Tấm lợp Amiăng

1996 1998 Lắp đặt thiết bị cho nhà máy xi măng

104 Nhà máy xi măng Nghi Sơn

-Thanh Hoá

Thanh Hóa

- Việt Nam

Lilama 1998 2000 Chế tạo & lắp đặt thiết bị

105 Nhà máy xi măng Nghi Sơn Thanh Hóa

- Việt Nam

Lilama 1998 1999 Chế tạo kết cấu thép, bồn, silô, phểu, băng 

tải.

106 Nhà máy xi măng Cát Lái TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Kobelco Steel ltd 1996 Chế tạo kết cấu thép, silô, phểu, thiết bị gia 

nhiệt sơ bộ, ống dẫn & ống khói.

107 Nhà máy xi măng Chingfon Hải phòng Hải Phòng

- Việt Nam

Tập đoàn Chingfon 1995 1996 Chế tạo kết cấu, silô, phễu, thiết bị  gia 

nhiệt, ống dẫn & ống khói.

108 Nhà máy xi măng Hà Tiên I (An Lạc) TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty Xi măng Hà 

Tiên I

1996 1997 Chế tạo, lắp đặt khung sườn thép lắp ghép

109 Nhà máy xi măng Sao Mai Hòn chông Kiên Giang

- Việt Nam

Kobelco + MVT 1996 1999 Chế tạo kết cấu thép, silô, phễu, thiết bị gia 

nhiệt sơ bộ, ống dẫn & ống khói.

110 Nhà máy xi măng Tam Điệp Ninh Bình 

- Việt Nam

Lilama 2001 2003 Chế tạo thiết bị

111 Đường ống Nam Côn Sơn Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Việt Nam

McConnell Dowell 2001 2002 Chế tạo & lắp đặt hệ thống ống trạm 

Slugchatcher

112 Mỏ Rạng Đông Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Việt Nam

Steady Growth Ltd 2001 2002 Chế tạo ống thép cho dự án Rạng Đông 
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113 Xuất khẩu ra nước ngoài

(Đài loan )

Đài Loan   King's Tellecom. & 

technology Co.,ltd  

2002 Chế tạo 10 tháp mobile phone 30m (CIF 

Taiwan)

114 Cải tạo & nâng cấp nhà máy sữa Việt 

nam 

TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty 

Sữa Việt Nam

1996 1997 Lắp đặt máy móc, thiết bị

115 Khu CN thực phẩm Vedan Long Thành

- Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty Vedan VN 1993 1995 Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép nhà, bồn bể, 

lắp đặt đường ống.

116 Mở rộng Nhà máy bột ngọt Ajinomoto 

Vietnam

Đồng Nai - Việt Nam Công ty Ajinomoto 

Việt Nam

1997 1998 Chế tạo bồn chứa mật rĩ đường

117 Nhà máy bia Sài gòn TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty TNHH Bia 

Sài gòn

1994 1995 Vận chuyển và lắp đặt bồn

118 Nhà máy bia Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty

Bia Việt Nam

1995 1996 Xây dựng nhà xưởng

119 Nhà máy rượu Tanaka TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Tanaka

1996 1998 Chế tạo và lắp đặt bồn

120 Nhà máy rượu thực phẩm Wifuco TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Cty TNHH Rượu 

thực phẩm Wifuco

1994 1995 Chế tạo, lắp đặt bồn bể & đường ống

121 Nhà máy bột mì Interflour Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Việt Nam

Công ty TNHH 

Interflour 

Việt Nam

2002 2003 Lắp đặt sillo, dây chuyền chế tạo bột mì.

122 Nhà máy bột mì Interflour Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Việt Nam

Công ty TNHH 

Interflour 

Việt Nam

2002 2003 Phát sinh phần công việc lắp đặt thiết bị 

123 Hệ thống cung cấp điện Khu tái định 

cư La Dạ

Bảo Lộc 

- Lâm Đồng 

- Việt Nam

BQLDA Hàm Thuận 

- Dami

2000 2002 Lắp đặt đường dây 22 KV khu tái định cư La 

Dạ

124 Công trình đường dây Thái Nguyên Thái Nguyên 

- Việt Nam

Công ty Điện lực I 2001 2002 Xây lắp phần trung, hạ thế và công tơ 

125 Trạm biến áp Lâm Đồng Lâm Đồng

- Việt Nam

Điện lực Lâm Đồng 1994 1995 Lắp đặt hệ thống điện

126 Trạm BA30MVA  Vicasa-Vikimco Biên Hòa

- Đồng Nai

- Việt Nam

BQL DA các 

công trình 

Điện Miện Nam

1994 1995 Lắp đặt các trạm biến áp

127 Trạm - Đường dây Hóc Môn - Tân 

Hiệp 110KV

 TP.HCM 

- Việt Nam

BQL DA các 

công trình 

Điện Miện Nam

1995 1996 Xây lắp trạm và đường dây 110kV, 
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128 Trạm 110/22 KV Sóc Trăng Sóc Trăng

- Việt Nam

BQL DA các 

công trình 

Điện Miện Nam

1997 1998 Xây lắp và đấu nối trạm

129 Trạm 11/110KV-20MVA Bourbon Tây 

Ninh

Tây Ninh

- Việt Nam

SBT 1999 2000 Lắp thiết bị, kết nối trạm 11/110KV-20MVA  

và đường dây điện

130 Tuyến đường dây 2 mạch 

- Bourbon Tây Ninh

Tây Ninh 

- Việt Nam

SBT 1999 2000 Cung cấp, xây dựng, lắp đặt tuyến đường 

dây 2 mạch

131 Trạm Biến Áp 110/35/22kV An Giang An Giang

- Việt Nam

Công ty điện lực 2 2001 2002 Xây dựng & lắp đặt TBA 110 KV Cái Dầu - 

An Giang

132 Trạm Biến Áp 110kV Cần Thơ Cần Thơ

- Việt Nam

BQL CCTĐ Miền 

Nam

2001 2001 Xây dựng & lắp đặt TBA 110 kV khu CN & 

CX Cần Thơ

133 Trạm biến áp 110/22-15KV Biên hòa Đồng Nai 

- Việt Nam

BQL CCTĐ Miền 

Nam

2001 2002 Xây dựng và lắp đặt thiết bị

134 Trạm biến áp 110/22-15KV Thốt Nốt Cần Thơ

- Việt Nam

BQL CCTĐ Miền 

Nam

2001 2003 Thi công xây lắp trạm biến áp

135 Trạm biến áp 110/22-15KV Ba Tri Bến Tre

- Việt Nam

BQL CCTĐ Miền 

Nam

2001 2003 Thi công xây lắp trạm biến áp

136 Trạm biến áp 110/22-15KV Duyên Hải TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

BQL CCTĐ Miền 

Nam

2001 2003 Thi công xây lắp trạm biến áp

137 Trạm biến áp 110/22-15KV Hàm Tân Bình Thuận

- Việt Nam

BQL CCTĐ Miền 

Nam

2001 2004 Thi công xây lắp trạm biến áp

138 Đường dây 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh Đà Nẵng 

-Hà Tĩnh 

- Việt Nam

  BQLDACCTĐ 

Miền Trung  

2003 2004 Chế tạo cột thép mạ kẽm  

139 Mở rộng TBA 220/110KV Bình Hòa Bình Dương 

- Việt Nam

  BQLDA các công 

trình Điện Miền Nam  

2003 2004 Thi công xây lắp công trình " Mở rộng TBA 

220/110 KV Bình Hòa" 

140 Dự án đường hầm đèo Hải Vân Đà Nẵng 

- Việt Nam

Matsushita Ecology 

Systems

Co., Ltd.,

2003 2004 Chế tạo quạt

141 Mái che sân khấu nhạc nước Đầm Sen TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty Dịch vụ Du 

lịch Phú Thọ

2001 2004 Xây dựng mái che sân khấu nhạc nước 

Đầm Sen

142 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 4 Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

LILAMA 2003 2004 Chế tạo & lắp đặt thiết bị
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143 Nhà máy bột ngọt VEDAN Đồng Nai 

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Hữu hạn VEDAN

06/2004 2004 Thuê kỹ sư kỹ thuật & công nhân lành nghề 

phục vụ công việc đại tu Turbine hơi MW 

bên trong xưởng SX của Cty VEDAN

144 Hệ thống phân phối khí thấp áp Phú 

Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

- Việt Nam

PV GAS 

(Công ty chế biến & 

kinh doanh các sản 

phẩm khí)

2002 2004 Thiết kế, mua sắm, xây lắp, chạy thử, bàn 

giao hệ thống đường ống dẫn khí thấp áp từ 

Phú Mỹ đến Gò Dầu (EPC)

145 Trạm Vedan Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Hữu hạn VEDAN

2003 2004 Lắp đặt đường ống từ trạm Vedan đến Nhà 

máy Vedan, Kiểm tra hệ thống đo đếm, lắp 

đặt đường dây điện thoại nóng Gò dầu - 

Vedan

146 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2-2 Bà Rịa - Vũng Tàu - 

Việt Nam

Taihei Dengyo 

Kaisha ( TDK)

2002 2004 Chế tạo cơ khí và lắp đặt hệ thống điện

147 Nhà máy thép cán nóng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu - 

Việt Nam

Southern Stell 

Coporation (SSC) & 

Danielli & C. 

Officine 

Meccaniche S.P.A.

2003 2004 Thiết kế, cung cấp và chế tạo nhà cán thép, 

nhà thép vụn và các hạng mục khác

148 Hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai 

đoạn 1

TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Tổng công ty 

Xây Dựng số 1

2003 2004 -Lắp đặt thiết bị cơ khí, thiết bị công nghệ, 

thiết bị điện trạm bơm nước thô Hòa Phú, 

Củ Chi TPHCM.

- Lắp đặt thiết bị cơ khí, thiết bị điện nhà 

máy xử lý nước sạch Tân Hiệp, Hóc Môn, 

TPHCM149 Chế tạo, Lắp đặt & vận hành chạy thử 

bồn tại Thị xã Phước Khánh huyện 

Nhơn Trạch - Đồng Nai 

Đồng Nai

- Việt Nam

AP PETRO 

CHEMICAL

09-2004 2005 Chế tạo, Lắp đặt & vận hành chạy thử bồn 

tại Thị xã Phước Khánh - Nhơn Trạch - 

Đồng Nai 

150 Nhà máy bột ngọt VEDAN Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Hữu hạn VEDAN

11-2004 12/2004 Gia công & lắp dựng 01 bồn chứa 15000M³ 

cho xưởng lên men

151 Nhà máy bột ngọt VEDAN Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Hữu hạn VEDAN

11-2004 12/2004 Gia công & lắp dựng 01 bồn chứa 15000M³ 

cho xưởng lên men

152 Gia công 14 vỏ đầu bồn chứa  cho NM 

Cơ Khí Nhơn Trạch

Đồng Nai

- Việt Nam

NM Cơ Khí Nhơn 

Trạch

02-2005 04/2005 Gia công 14 vỏ đầu bồn chứa  cho NM Cơ 

Khí Nhơn Trạch

153 Nhà máy rượu TANAKA TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty TNHH 

TANAKA

03-2005 2005 Chế tạo và lắp đặt 02 bồn chứa với dung 

tích 88KL và 125KL - NM rượu TANAKA

154 Lắp đặt cẩu 36T (cẩu container) cho 

cảng Đà Nẵng 

Đà Nẵng 

- Việt Nam

ITOCHU 

Corporation

2005 2005 Lắp đặt cẩu 36T (cẩu container) cho cảng 

Đà Nẵng
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155 Nhà máy giấy Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Giấy Sài Gòn

2004 2005 Chế tạo thiết bị - Nhà máy giấy Sài Gòn

156 Nhà máy sữa Nghệ An Nghệ An

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Sữa Nghệ An

03-2005 08/2005 Lắp đặt máy móc thiết bị - Nhà máy sữa 

Nghệ An

157 Dự án Trung tâm hội nghị Quốc Gia Hà Nội

- Việt Nam

LILAMA 2005 2006 Gia công chế tạo KCT dự án Trung tâm hội 

nghị Quốc Gia

158 NM bột ngọt VEDAN Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Hữu hạn VEDAN

01-2005 09/2005 Gia công lắp đặt bồn; sàn thao tác; ống 

công nghệ; thay mới KCT mái bồn…

159 Trạm Biến Áp 220/110KV Mỹ Tho Tiền Giang - Việt 

Nam

  BQLDA các công 

trình Điện Miền Nam  

 12/2003 05/2006 Thi công xây lắp TBA 220/110KV Mỹ Tho 

160 Dự án 12 nhà xưởng chính Bình Dương - Việt 

Nam

Công ty 

Tiến Triển

07-2004 2004 Cung cấp vật tư, gia công & lắp đặt nhà 

xưởng đôi giai đoạn III (nhà số 9 & 10)

161 Nhà máy sữa NUTIFOOD TP. Hồ Chí Minh - 

Việt Nam

Công ty CP Thực 

phẩm dinh dưỡng 

NUTIFOOD

12-2004 09/2005 Gia công chế tạo, vận chuyển lắp dựng 01 

bồn chứa nước & 03 bồn chứa dầu - N/m 

sữa NUTIFOOD

162 Xây lắp Kho LPG Vũng Rô Tuy Hòa

- Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Dầu khí Sài Gòn - 

Phú Yên

01-2005 06/2006 Cung cấp, gia công chế tạo, lắp đặt bồn gas 

100 tấn (08 bồn), vận chuyển, kiểm định, 

cấp phép - khu bồn: móng bồn, cấp thoát 

nước, sàn công tác - Tuyến ống công nghệ 

Gas (kiểm định, cấp phép) và tuyến ống khí 

nén - Tuyến ống làm mát - Nhà nạp chai gas 

- Nhà cấp xe bồn gas

163 Trạm Biến Áp 110Kv VSIP -Khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore

Bình Dương - Việt 

Nam

Công Ty Liên Danh 

TNHH khu CN Việt 

Nam

03-2005 12/2005 Nâng công suất TBA 110Kv VSIP - thay 

MBA 16MVA bằng MBA 63MVA - Khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore

164 Xuất khẩu thiết bị OUTLET GAS 

DUCT qua Nhật

Nhật bản MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUCTSTRIES, 

LTD.

2005 2006 Xuất khẩu thiết bị OUTLET GAS DUCT qua 

Nhật

165 Xuất khẩu đi Nhật Nhật bản MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUCTSTRIES, 

LTD. NAGASAKI

01-2006 2007 Xuất khẩu "Boiler Non Pressured Parts" qua 

Nhật

166 Xuất khẩu đi Ả Rập Saudi Arabia MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUCTSTRIES, 

LTD. KOBE

04-2006 2007 Cung cấp vật liệu, chế tạo & xuất khẩu KCT 

của dự án: "Electrostatic Precipitator for 

rabigh IWSP " qua Saudi Arabia

167 Nhà máy thủy điện Đại Ninh Lâm Đồng

- Việt Nam

IHI-SAKAI JOINT 

VENTURE

04-2004 2007 Chế tạo & lắp đặt  đường ống áp lực cho 

công trình thủy điện Đại Ninh

Page 12 of 23



Khách hàng

Bắt đầu Hoàn thành

1 2 3 4 6

TT
Thời gian thi công

5

Công trình
Địa điểm

thi công
Phạm vi công việc

168 Đại tu nhà máy thủy điện Đa Nhim - 

Phần điện

Bình Thuận

- Việt Nam

ALSTOM POWER 

HYDRAULIQUE

07-2004 2006 Đại tu nhà máy thủy điện Đa Nhim - Phần 

điện

169 Công trình XD mở rộng Kho chứa LPG 

200 tấn tại trạm nạp Đồng Nai

Đồng Nai - Việt Nam Xí Nghiệp Công 

Trình Khí (GPE) - 

(Công ty TVĐTXD 

Dầu Khí)

08-2005 2006 Chế tạo, lắp đặt bồn chứa LPG - Công trình 

XD mở rộng Kho chứa LPG 200 tấn tại trạm 

nạp Đồng Nai

170 Xuất khẩu "HRSG Non Pressured 

Parts" qua Nhật

Nhật Bản MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUCTSTRIES, 

LTD.

2005 2006 Xuất khẩu "HRSG Non Pressured Parts" 

qua Nhật

171 Dự án "NM Nhiệt điện Uông Bí mở 

rộng 3000MW"

Quảng Ninh

- Việt Nam

TCT Lắp máy

Việt Nam

10-2005 2006 Lắp đặt ống - Dự án "NM Nhiệt điện Uông Bí 

mở rộng 3000MW"

172 Nhà máy Thủy điện Buôn Kuôp Đaklak - Việt Nam Công ty LM & xây 

dựng 45-3

12-2005 2007 Cung cấp vật tư chế tạo, sơn, đóng gói và 

giao các thiết bị tại công trường Thủy điện 

Buôn Kuop

173 Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng 

Nai

Đồng Nai - Việt Nam Công ty Cổ phần 

tấm lợp VLXD Đồng 

Nai

04-2006 07/2006 Cung cấp và lắp đặt thiết bị trong nước & 01 

bộ băng tải - lắp đặt các thiết bị ngoại nhập 

(do chủ đầu tư cung cấp) - C.ty cổ phần tấm 

lợp VLXD Đồng Nai

174 Xuất khẩu đi Nhật Nhật Bản KANEMATSU 

CORPORATION

11-2006 30-01-07 Chế tạo kết cấu thép, Casing và thiết bị 

khác.

175 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2-1 mở 

rộng 

Bà Rịa Vũng Tàu - 

Việt Nam

Ban Quản Lý Dự An 

Điện 3

09-2004 2006 Lắp đặt thiết bị cơ - điện và cung cấp - lắp 

đặt HT phụ trợ  Nhà máy điện Phú mỹ 2-1 

Mở rộng - Phần đuôi hơi

176 Chế tạo thiết bị Công ty CS WIND 

TOWER, từ đợt 1 đến đợt 13 năm 

2006-2007

Xuất khẩu CS WIN TOWER 

CO., LTD.

10-2006 12/2007 Chế tạo thiết bị Pendulum & Bottom Skirt 2 

cho C.ty CS WIND TOWER

177 Chế tạo thiết bị cho Công ty CS WIND 

TOWER năm 2008

Đồng Nai

- Việt Nam

CS WIN TOWER 

CO., LTD.

01-2008 10/2008 Chế tạo Bottom Skirt 2 cho C.ty CS WIND 

TOWER đợt 01/08 - DA Cloud Country

178 Chế tạo thiết bị cho Công ty CS 

INSDUSTRIES CO., LTD. Năm 2008

- Dự án KARAVANA

Đồng Nai

- Việt Nam

CS INSDUSTRIES 

CO., LTD.

06-2008 08/2008 Chế tạo Bottom Skirt 2 cho C.ty CS 

INSDUSTRIES CO., LTD. đợt 01/08 

179 Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 & 2 Cà Mau

- Việt Nam

CIMAS Engineering 

Company Ltd.

2006 2007 Piping Works  - Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 

1 & 2

180 Trạm biến áp 220Kv Cao Lãnh và đấu 

nối - HĐKT

Đồng Tháp

- Việt Nam

BQLDA các công 

trình Điện Miền Nam

04-2006 2007 Thi công xây lắp gói thầu số 05: Xây lắp 

trạm, phần đấu nối (bao gồm cả cung cấp 

cột thép, TNHC)
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181 Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 Cà Mau

- Việt Nam

SIEMENS AG 12/2006 2007 Lắp đặt thiết bị cơ điện

182 Nhà máy nhiệt điện Cà Mau II Cà Mau

- Việt Nam

SIEMENS AG 12-2006 2008 Lắp đặt thiết bị cơ điện toàn - Nhà máy nhiệt 

điện Cà Mau II

183 Dự án POSCO Việt Nam Đồng Nai ITOCHU LTD 2007 2009 Roll Coolant Tank 

184 Nhà Máy lọc dầu Dung Quất

+ Phụ lục HĐ số 001

Quảng Ngãi

- Việt Nam

TECHNIP 

CONSORTIUM

04-2006 2008 Cung cấp, chế tạo kết cấu thép

185 Cung cấp lắp đặt ray cầu trục tại cầu 

cảng K15-C - Cảng Bến Nghé

TP.HCM

- Việt Nam

Công ty TNHH MTV 

Cảng 

Bến Nghé

02-2008 07/2008 Cung cấp lắp đặt ray cầu trục tại cầu cảng 

K15-C - Cảng Bến Nghé

186 Hợp đồng gia công thép phần khung 

xương bồn - DA Kho xăng dầu Cù Lao 

Tràm

TP.HCM Công ty TNHH 

Hoàng Đại Hải

06-2008 08/2008 Hợp đồng gia công thép phần khung xương 

bồn - DA Kho xăng dầu Cù Lao Tàm

187 Gia công, sơn chống gỉ hàng hóa CT 

EXTENSION OLYMPIC WAREHOUSE

Đồng Nai Công ty TNHH nhà 

thép FED

04-2008 2008 Gia công, sơn chống gỉ hàng hóa CT 

EXTENSION OLYMPIC WAREHOUSE

188 Site Unloading Services

- VINA KRAFT PROJECT

Bình Dương VINA KRAFT 

PAPER CO., LTD

05-2008 2008 Site Unloading Services - VINA KRAFT 

PROJECT

189 Gia công chế tạo lắp đặt thiết bị, hệ 

thống ống và sàn thao tác cho dự án 

Brave Heart Project - Part 1

Nhà Bè 

- TP HCM

Công ty TNHH 

CASTRO BP 

PETCO

10-2008 2009 Gia công chế tạo lắp đặt thiết bị, hệ thống 

ống và sàn thao tác cho dự án Brave Heart 

Project - Part 1

190 Uốn thép tấm cho Công ty CS WIND 

TOWER đợt 09/08 - Dự án 

780693V90-30TOWER

Đồng Nai

- Viêt Nam

CS WIN TOWER 

CO., LTD.

11-2008 12/2008 Uốn thép tấm cho công ty CS WIND 

TOWER đợt 09/08

191 Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 300MW Cần Thơ

- Việt Nam

Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd.

10-2007 2008 Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 300MW - Các 

hợp đồng phát sinh

192 Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 300MW - 

Lắp đặt thiết bị cơ, chế tạo thiết bị và 

KCT, tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho, 

bảo quản, cấp phát vật tư, công trình 

tạm phục vụ thi công, hỗ trợ, chạy thử 

bàn giao

+ Phụ lục HĐKT số 01

Cần Thơ

- Việt Nam

LILAMA 2006 2010 Lắp đặt thiết bị cơ, chế tạo thiết bị và KCT, 

tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho, bảo quản, 

cấp phát vật tư, công trình tạm phục vụ thi 

công, hỗ trợ chạy thử bàn giao

193 Nhà máy lọc dầu Dung Quất gói 2 & 3 Quảng Ngãi

- Việt Nam

LILAMA 12-2006 2009 Chế tạo Spool và lắp đặt ống, bồn bể - Nhà 

máy lọc dầu Dung Quất

194 Nhà máy lọc dầu Dung Quất gói 1 & 4 Quảng Ngãi

- Việt Nam

LILAMA 08/2006 2009 Lắp đặt thiết bị cơ - Chế tạo & lắp đặt ống - 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất gói 1 & 4
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195 Local Supply & Services for VKPC-

PM#1 - VINA KRAFT PROJECT

Bình Dương

- Viet Nam

VINA KRAFT 

PAPER CO., LTD

06-2008 02-2009 Local Supply & Services for VKPC-PM#1 - 

VINA KRAFT PROJECT

196 Dịch vụ lốc tôn cho dự án Chim Sáo Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty TNHH dịch 

vụ Cơ Khí Hàng Hải

09-2008 02-2009 Dịch vụ lốc tôn cho dự án Chim Sáo

197 Chế tạo thiết bị cho Công ty CS WIND 

VIETNAM đợt 06/09 - Dự án: 

Bookfield + Vame + Airn + Sky

Bà Rịa

- Vũng Tàu

CS WIND 

VIETNAM/LLM/06

07-2009 08-2009 Chế tạo thiết bị cho Công ty CS WIND 

VIETNAM đợt 06/09 - Dự án: Bookfield + 

Vame + Airn + Sky

198 Khảo sát, thiết kế, cung cấp vật tư, 

thiết bị và xây lắp công trình - Dự án 

mở rộng tổng kho Đình Vũ Hải Phòng

Hải Phòng BQLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

tại khu vực phía Bắc

08-2008 04-2009 Khảo sát, thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị 

và xây lắp công trình - Dự án mở rộng tổng 

kho Đình Vũ Hải Phòng

199 Nhà máy điện Nhơn Trạch Nhơn Trạch

- Đồng Nai

LILAMA 10-2007 2008 Nhà máy điện Nhơn Trạch: "Thi công nhà 

kho chứa thiết bị, bãi chứa thiết bị, đường, 

muơng nước, hàng rào, chòi bảo vệ, cổng 

chính và cổng phụ"

200 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: "Lắp đặt 

thiết bị"

Nhơn Trạch

- Đồng Nai

LILAMA 04-2008 2010 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: "Lắp đặt thiết 

bị"

201 Gia công chế tạo uốn dầm thép hình Đồng Nai

- Việt Nam

Công ty TNHH Xây 

dựng & Xây lắp điện

Mỹ Bình

07-2009 08-2009 Gia công chế tạo uốn dầm thép hình

202 Trạm biến áp 220 KV Long An Long An

- Việt Nam

BQLDA các công 

trình Điện Miền Nam

09-2007 2008 Thi công xây lắp trạm, thông tin & thí 

nghiệm hiệu chỉnh

203 Nhà máy giấy VINA KRAFT Bình Dương

- Việt Nam

Công ty TNHH 

SIEMENS 

05-2008 02-2009 Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho hệ thống điện 

tại nhà máy VINA KRAFT

204 Nhà máy giấy VINA KRAFT Bình Dương Công ty TNHH 

SIEMENS 

08-2008 08/2009 Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho hệ thống điện 

tại nhà máy VINA KRAFT

205 Lắp đặt cơ - điện - chạy thử lò hơi 

1x16 TPH Long An

Long An Công ty TNHH 

CAFE OUTSPAN 

VIETNAM

10-2008 03-2009 Lắp đặt cơ - điện, chạy thử lò hơi 1x16 TPH 

Long An 

206 Dự án GLATZ Nhà máy giấy PM 11 tại 

VSIP II

Bình Dương GLATZ 

FINEPAPER 

VIETNAM CO., LTD

03-2009 07-2009 Dịch vụ cung cấp & lắp đặt cơ khí cho dự án 

GLATZ Nhà máy giấy PM 11 tại VSIP II

207 Bồn 1000m³ SS400 - Công trình TPC 

Vina Line 2

Đồng Nai Chi nhánh C.ty Cổ 

phần Thiết kế công 

nghiệp hóa chất

09-2009 2009 Chế tạo lắp dựng bồn chứa FA9220C-

1000m³ SS400 thuộc công trình TPC Vina 

Line 2
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208 Bồn 300m³ SUS304 - công trình TPC 

Vina Line 2

Đồng Nai Chi nhánh C.ty Cổ 

phần thiết kế công 

nghiệp hóa chất

09-2009 2009 Chế tạo lắp dựng bồn chứa FA202-300m³ 

SUS304 thuộc công trình TPC Vina Line 2

209 DA đầu tư dây chuyền 

Choco-pie Bibica Miền Đông giai đoạn 

2

Bình Dương Công Ty TNHHMTV 

Bibica Miền Đông

10-2009 2009 DA đầu tư dây chuyền Choco-pie Bibica 

Miền Đông giai đoạn 2

210 Mở rộng kho xăng dầu Tây Ninh Tây Ninh TCT Dầu Việt Nam 05-2009 2010 Thi công xây dựng và cung cấp vật tư, thiết 

bị công trình

211 Lắp máy biến áp thứ 2 trạm 

220kV/250MVA Tao Đàn

TP. HCM SPPMB 06-2009 2009 Lắp máy biến áp thứ 2 trạm 220kV/250MVA 

Tao Đàn

212 Nhà máy Sữa Tiên Sơn và sát nhập 

nhà máy sữa Hà Nội

Hà nội Công Ty Cổ Phần 

Sữa Việt Nam

- VINAMILK

10-2009 01-2010 Tháo dỡ, di dời và lắp đặt phân xưởng sữa 

đặc - Đầu tư Nhà máy Sữa Tiên Sơn và sát 

nhập nhà máy sữa Hà Nội

213 Kho hoá chất cảng Gò Dầu B Bình Dương Công ty Cổ phần 

MTV Phương Đông

11-2009 03-2010 Chế tạo lắp dựng bồn chứa 3000m³ - Kho 

hoá chất cảng Gò Dầu B

214 Nhà máy Tôn Đông Á Bình Dương Công ty Cổ phần 

Tôn Đông Á

12/2009 03-2010 Lắp đặt thiết bị của dây chuyền mạ lạnh - 

Chuyền kẽm 3

215 PVCCO CO2 Nhà máy Đạm phú Mỹ Vũng Tàu

- Việt Nam

SAMSUNG 

ENGINEERING 

CO., LTD.

08-2009 10-2010 Equipment Erection/Piping/STL.STR 

Erection/Paiting - Phân xưởng thu hồi CO2 

Nhà máy Đạm phú Mỹ 

216 Lắp đặt dây chuyền SX cho nhà máy 

(P&G)

Bình Dương Công ty TNHH 

Procter & Gamble 

Đông Dương

05-2010 01-09-10 Lắp đặt dây chuyền SX cho nhà máy (P&G)

217 Nhà máy Kaolin và sản xuất vật liệu 

sơn - Đồng Hới 

Quảng Bình LAVIMONT 

VIETNAM CO., LTD

06-2010 20-08-10 Lắp đặt ống & thiết bị công nghệ nhà máy

218 Nhà máy nghiền bột cá Lộc An Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty CP-SX-TM 

Lộc Khang

08-2010 01-09-10 Cung cấp vật tư, tháo dỡ, vận chuyển lắp 

đặt thiết bị - Nhà máy Nghiền Bột cá Lộc An.

219 Nhà máy sữa TH Hưng Yên

- Việt Nam

Công ty Cổ Phần TH 09-2010 30-09-10 Cải tạo hệ thống điện nhà máy sữa TH

220 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 Đồng Nai

- Việt Nam

PVN/SIEMENS 

AKTIENGESELLSH

AFT

09-2009 06-2010 Thi công nhà văn phòng, nhà kho, sân bãi

221 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 Đồng Nai PVN/LILAMA 01-2010 2010 Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, cấp phép hệ 

thống PCCC (Lot 3) - Nhơn Trạch 2

222 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 Đồng Nai PVN/SIEMENS 

AKTIENGESHELLS

CHAFT

05-2010 30-11-11 Mechanical and Electrical Work -  Nhon 

Trach 2 project.
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223 Cung cấp vật tư, thiết kế, chế tạo, vận 

chuyển 02 bồn chứa khí Ôxy & 04 bồn 

chứa khí lạnh - Gas Việt Nhật

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty TNHH Gas 

Việt Nhật

06-2010 01-01-11 Cung cấp vật tư, thiết kế, chế tạo, vận 

chuyển 02 bồn chứa khí Ôxy & 04 bồn chứa 

khí lạnh - Gas Việt Nhật

224 Công trình Bunge, Khu Công nghiệp 

Phú Mỹ 1

KCN 

Phú Mỹ 1

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

BUNGE VIETNAM 

LIMITED

09-2010 01-01-11 Gia công và lắp đặt thiết bị khu vực chuẩn bị 

và chiết xuất 

225 Nhà máy kính Việt Nhật

- Material Supply, Modification, 

Fabrication & Erection Work - đợt 1

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Vietnam Glass 

Industries LTD

Nhà máy kính Việt Nhật - Material Supply, 

Modification, Fabrication and Erection Work - 

 đợt 1

226 Nhà máy kính Việt Nhật

- SENCONDARY SUPPORT 

STRUCTURE

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty SHIMIZU 

COPORATION 

28/01/2011  28/03/2011 Nhà máy kính Việt Nhật - SENCONDARY 

SUPPORT STRUCTURE

227 Nhà máy Kính Việt Nhật

- lắp đặt thiết bị

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty ACWA 01/2011  04/2011 Nhà máy kính Việt Nhật 

- lắp đặt thiết bị

228 Vietnam Emulsion Plant

- Delivery Duty Paid Truck PKGD 

Truckload Ship Pt

TP. Hồ Chí Minh ROHM HAAS 

VIETNAM CO.LTD.

12/2010 21-12-10 Vietnam Emulsion Plant - Delivery Duty Paid 

Truck PKGD Truckload Ship Pt

229 Trạm 220/110kV Sóc Trăng Sóc Trăng BQLDA các công 

trình Điện Miền Nam

06-2009 05-2010 Thi công xây lắp trạm, thông tin liên lạc trạm 

230 Chế tạo đường ống áp lực và thiết bị 

cơ khí thủy công cửa nhận nước - Bể 

áp lực Công trình ĐAM BOR - ĐẠ TẺH

Lâm Đồng Công ty Cổ Phần 

LILAMA 45.3

10-2009 03-2010 Chế tạo đường ống áp lực & thiết bị cơ khí 

thủy công cửa nhận nước -Bể áp lực Công 

trình ĐAM BOR-ĐẠ TẺH

231 Hợp đồng xây dựng tồng thể công 

trình "Khu di tích ban an ninh trung 

ương cục Miền Nam"

Tây Ninh

- Việt Nam

Tổng cục III - Bộ 

Công An

10-2009 04-2010 Xây dựng tồng thể công trình "Khu di tích 

ban an ninh trung ương cục Miền Nam"

232 Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng 

tồng thể công trình "Đài kỷ niệm chiến 

thắng" tại Hòn Đá Bạc Tỉnh Cà Mau

Cà Mau

- Việt Nam

Tổng cục III - Bộ 

Công An

03-2010 07-2010 Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tồng 

thể công trình "Đài kỷ niệm chiến thắng" tại 

Hòn Đá Bạc Tỉnh Cà Mau

233 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 

(2x600 MW)

Vũng Áng

- Hà Tĩnh

PVN/LILAMA 08-2009 04-2010 Thiết kế, lập dự toán và thi công hệ thống tổ 

hợp kho bãi

TCT CP Sông Hồng 

- Chi nhánh TP. 

HCM

12/2010 12/2012 Gia công & Lắp đặt kết cấu thép nhà tuabin, 

bunker - Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 

(2x600 MW)

Công Ty CP Sông 

Hồng Sài Gòn

20/07/2011 2012 Lắp đặt phần kết cấu thép nhà CENTRAL 

CONTROL BUILDING
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Công trình
Địa điểm

thi công
Phạm vi công việc

PVN/LILAMA 17/05/2013 07/2013 - Thử áp, xông khí bảo vệ ống Nitơ; Kích 

sàn, thay gối sàn.

PVN/LILAMA 01/2010 2014 Cung cấp & Chế tạo kết cấu thép hệ thống 

vận chuyển than

PVN/LILAMA 17/06/2010 2015 Lắp đặt thiết bị lò hơi & hệ thống phụ trợ tổ 

máy số 02.

234 Cung cấp nhân lực phục vụ sửa chữa 

lớn - NM nhiệt điện Phú Mỹ

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV 

Nhiệt điện Phú Mỹ

11-2011 12-2011 Cung cấp nhân lực phục vụ sửa chữa lớn - 

NM nhiệt điện Phú Mỹ

235 Cung cấp thiết bị và nhân lực bảo trì 

máy bơm NM nhiệt điện Phú Mỹ 2-2

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty Năng 

Lượng Mê Kông

11-2011 12-2011 Cung cấp thiết bị và nhân lực bảo trì máy 

bơm NM nhiệt điện Phú Mỹ 2-2

236 Nhà máy bột gỗ VINA ECO Long An  VINA ECO BOARD 

CO., LTD 

28/01/2011 09/2012 Chế tạo & lắp đặt Silos, Glue Tank, Cylone 

và Ducting System

237 Nhà máy luyện phôi thép POMINA. Bà Rịa

- Vũng Tàu

 NM luyện phôi thép 

- Công ty CP thép 

POMINA 

01/2010 09-01-12 Gia công và lắp đặt kết cấu thép - Khu vực 

trợ dung EAF (Material Handling).

238 Nhà máy luyện phôi thép POMINA. Bà Rịa

- Vũng Tàu

 NM luyện phôi thép 

- Công ty CP thép 

POMINA 

01/2010 07-01-12 Gia công và lắp đặt sàn thao tác CCM. Gói 

thầu P-03-22-02-04

239 Nhà máy luyện phôi thép POMINA. Bà Rịa

- Vũng Tàu

 NM luyện phôi thép 

- Công ty CP thép 

POMINA 

01/2011  15/08/2012 Gia công và lắp đặt hạng mục LADLE. Gói 

thầu P-03-22-02-06

240 Nhà máy P&G Đông Dương Bình Dương Công ty TNHH P&G 

Đông Dương

02-2011 08/12/2012 Lắp đặt dây chuyền VP02

241 Dây chuyền chế biến nước mắm 2& 3 

nhà F59 tại Nhà máy Công ty CP 

Công Nghiệp MASAN

Bình Dương Công Ty CP Công 

Nghệ Tự Động Tân 

Tiến

10/2011 12/2012 Cung cấp lắp đặt hệ thống điện động lực đo 

lường điều khiển và khí nén phục vụ cho 

các thiết bị công nghệ thuộc dây chuyền chế 

biến nước mắm

242 Lắp đặt lò hơi 25 tấn - Càfê Long An  Long An Công ty TNHH 

CAFÉ OUTSPAN 

VIETNAM

19/12/2011 30/06/2012 Lắp đặt lò hơi 25 tấn - Càfê Long An

243 Gia công chế tạo hệ khung thép nhà 

tiền chế

 Phú Mỹ

- Bà Rịa

- Vũng Tàu 

Công ty TNHH 

BlueScope Building 

Vietnam

04/01/2012 02/2012 Gia công chế tạo hệ khung thép nhà tiền chế

244 Lắp đặt thiết bị, cung cấp, chế tạo và 

lắp đặt các hạng mục đường ống, 

hạng mục bảo ôn - KCN Thăng Long 2 

 Hưng Yên Công ty TNHH Vận 

Tải Việt Nhật

04/2012 06/2012 Lắp đặt thiết bị, cung cấp, chế tạo và lắp đặt 

các hạng mục đường ống, hạng mục bảo ôn 

- KCN Thăng Long 2 
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245 Cung cấp thiết bị và thi công xây lắp 

tuyến năng lượng - Nhà máy Thủy 

Điện ĐakGlun

Tỉnh Bình Phước Công ty CP Thiết Bị 

Phụ Tùng Sài Gòn

11/2009 12/2012 Cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến 

năng lượng - Nhà máy Thủy Điện Đak Glun

246 Nhà máy điện Nghi Sơn 1 Thanh Hoá  MARUBENI Cop. 06/04/2011  10/2012 Chế tạo hệ thống ống tuần hoàn

247 Thiết kế, cung cấp vật tư, chế tạo, vận 

chuyển 03 bồn chứa khí Hydro 

Hà Tĩnh Công ty TNHH Thiết 

bị Công Nghiệp 

nặng MICO

05/2012 09/2012 Thiết kế, cung cấp vật tư, chế tạo, vận 

chuyển 03 bồn chứa khí Hydro 

248 Gia công chế tạo 08 đoạn kết cấu thép 

cầu vượt Thủ Đức

 Thủ Đức - TP. HCM Công ty  Cổ phần 

Cơ Khí 4 và Thăng 

Long

10/2012 12/2012 Gia công chế tạo 08 đoạn kết cấu thép cầu 

vượt Thủ Đức

249 Dây chuyền sản xuất tôn mạ màu, 

Công ty Tôn Phương Nam.

 Biên Hòa 

- Đồng Nai 

Công ty Tôn 

Phương Nam

26/10/2012 08/12/2013 Cung cấp vật tư, nhân lực và lắp đặt thiết bị, 

sửa chữa một số hư hỏng.

250 Nhận vật tư, cắt vát mép, uốn, hàn 

đính đường sinh, giao hàng lên xe của 

Bên A ống từ thép dày 50mm và 60mm

 Đồng Nai Công ty CP 

LILAMA45.4

12/11/2012 12/2012 Nhận vật tư, cắt vát mép, uốn, hàn đính 

đường sinh, giao hàng lên xe của Bên A 

ống từ thép dày 50mm và 60mm

251 Kho xăng dầu Vân Phong Đà Nẵng

- Việt Nam

Công Ty Cổ phần 

Xây lắp 1 - 

Petrolimex

07/2008 12/2012 Thi công gói thầu số 04: "Xây lắp bể chứa, 

tuyến ống, kết cấu thép, điện, thiết bị và cơ 

khí khác".

252 Cung cấp và lắp đặt phòng sạch 

(Cleaning Room) - Tại nhà máy 

Mercedes-Benz Việt Nam

TP.HCM

- Việt Nam

 Công ty TNHH 

MERCEDES-BENZ 

Việt Nam (MBV) 

10/2012  2013 Cung cấp và lắp đặt phòng sạch (Cleaning 

Room) - Tại nhà máy Mercedes-Benz Việt 

Nam

253 Trạm nghiền xi măng Hiệp Phước - 

Nhà máy xi măng Thăng Long.

TP.HCM

- Việt Nam

LILAMA 2006 2011 Cung cấp chế tạo thiết bị và kết cấu thép 

trạm nghiền xi măng Hiệp Phước - Nhà máy 

xi măng Thăng Long.

254 Kho cảng xăng dầu Petro Vietnam - 

Vinashine giai đoạn 1

Quảng Ninh Tổng Công ty Dầu 

Việt Nam

27/06/2011 01/2012 Thi công xây dựng và cung cấp vật tư, thiết 

bị bồn bể

255 Chế tạo các bồn chứa HCL và Clo 

lỏng - Dự án Đầu tư bồn chứa hóa 

chất nguyên liệu và thành phẩm tại 

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

Biên Hòa- Đồng Nai Công ty TNHH MTV 

Hóa Chất Cơ Bản 

Miền Nam

06/2012 2013 Chế tạo các bồn chứa HCL và Clo lỏng - Dự 

án Đầu tư bồn chứa hóa chất nguyên liệu và 

thành phẩm tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

256 Nhà máy xi măng Hòn Chông  Kiên Giang Công ty TNHH Xi 

Măng Holcim Việt 

Nam

04/2013 07/2013 Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì nhà 

máy

257 Gia công và lắp thử Outlet Duct cho 

dự án SHOAIBA-KINGDOM OF 

SAUDI ARABIA

TP. Hồ Chí Minh Công ty CP thép 

QUATRON

27/11/2012 20/03/2013 Gia công và lắp thử Outlet Duct, Inlet Duct, 

Casing.

Page 19 of 23



Khách hàng

Bắt đầu Hoàn thành

1 2 3 4 6

TT
Thời gian thi công

5

Công trình
Địa điểm

thi công
Phạm vi công việc

01/05/2013 21/07/2013 Chế tạo và lắp đặt thiết bị.

01/05/2013 21/07/2013 Cung cấp ống, giá đỡ, van và bảo ôn.

259 Lốc tôn cho Saigon Offshore Đồng Nai Công ty TNHH 

Đóng tàu & Cơ khí 

Hàng Hải Sài Gòn

27-05-13 24/09/2013 Gia công lốc tôn

260 Cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Cộng 

Hòa

TP. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần 

Thành Long

09/06/2013 19/08/2013 Gia công chế tạo các nhịp dầm thép

261 Dự án: PULLMAN SAIGON CENTRE 

HOTEL.

TP. Hồ Chí Minh PERMASTEELISA 

PACIFIC HOLDING 

LTD

05/2013 08/2013 Cung cấp và lắp đặt kết cấu thép

262 Dự án VGI-3F

Chế tạo và lắp đặt thiết bị

Bà Rịa

- Vũng Tàu

 Công ty TNHH 

Kính Chuyên Biệt 

NSG Việt Nam

03/06/2013 28/03/15 Chế tạo, lắp đặt thiết bị

263 Dự án: Nhà máy sản xuất lốp xe tải 

RADIAN toàn thép công suất 

1.000.000 lốp/năm

- Cung cấp và thi công xây lắp gói thầu 

số 22

Bình Dương Công ty Cổ phần 

Công nghiệp Cao 

su Miền Nam

(CASUMINA)

08/07/2013 05/10/2013 Cung cấp và lắp đặt:

- Hệ thống đường ống trao đổi nhiệt, khí nén 

nhà hỗn luyện cao su.

- Hệ thống đường ống động lực, khí nén và 

trao đổi nhiệt nhà sản xuất lốp radian

264 Nhà máy điện BARH STPP3 x 660MW Hà Nội

- Việt Nam

LILAMA 10/2006 2012 Chế tạo thiết bị và kết cấu thép.

265 Dự án Hangar sửa chữa máy bay thân 

rộng A75

TP.HCM

- Việt Nam

LILAMA 2009 2014 Quản lý dự án, cung cấp vật tư thiết bị và thi 

công dự án.

266 Trạm biến áp 220 KV Bạc Liêu Bạc Liêu EVN/BQL DA 

Các công trình 

Điện miền Nam

06/2010 10/2013 Thi công xây lắp trạm và các đoạn đấu nối.

267 Hợp đồng xây lắp: Đường dây 500kV 

Vĩnh Tân - Sông Mây. 

Bình Thuận BQLDA Các công 

trình Điện Miền Nam

12/2010 12/2013 Xây lắp đường dây đoạn G13-G18. (phần 

LILAMA 45.1 thực hiện)

268 Hợp đồng xây lắp: Đường dây 500kV 

Sông Mây - Tân Định. 

Bình Thuận BQLDA Các công 

trình Điện Miền Nam

 02/2011 2014 Xây lắp đường dây đoạn Sông Mây - Tân 

Định và ngăn lộ trạm 500Kv Tân Định. (phần 

LILAMA 45.1 thực hiện)

269 Nhà máy thủy điện ĐAMB'RI Lâm Đồng Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng Cơ khí 

Sông Hồng

2/8/2011 2014 Gia công đường ống thép

270 Dự án: Inpex Ichthys ACC Steel 

Structure and Duct

- Gia công lốc côn và chỏm cầu

Hà Tĩnh Công ty Cơ khí và 

Xây dựng Posco

E&C Việt Nam

07/08/2013 30/09/2013 Gia công lốc côn và vê chỏm cầu

258 Bình DươngNhà máy giấy 

VINA KRAFT

VINA KRAFT 

Paper Co., Ltd.
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Phạm vi công việc

271 Dây chuyền sản xuất Tôn mạ màu - 

Công ty Tôn Phương Nam

Đồng Nai Công ty Tôn 

Phương Nam

08-04-14 03-05-14 Cung cấp vật tư thi công, lắp đặt thiết bị và 

sửa chữa một số hư hỏng buồng sấy tôn 

sơn05-05-14 10-05-14 Tháo dỡ, sửa chữa, đường ống gió nóng lò 

sơn lót và thay mới bộ trao đổi nhiệt

272 Hợp đồng tổng thầu xây lắp công trình 

Thủy điện Đồng Nai 4 - Phần Lắp đặt 

thiết bị (LILAMA 45.1 được hưởng).

Đăknông

- Việt Nam

Tổng công ty điện 

lực Việt Nam mà 

đại diện là BQLDA 

Thủy điện 6

(ATĐ 6)

10/2005 2015 Lắp đặt thiết bị công nghệ (kể cả TNHC thiết 

bị điện): Đập tràn, cửa lấy nước, đường ống 

áp lực, nhà máy, trạm phân phối điện & lắp 

đặt các hệ thống phục vụ chung.

273 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 Đăknông

- Việt Nam

Tổng công ty xây 

dựng Thủy Lợi 4

05/2005 2015 Lắp đặt thiết bị cơ điện toàn Nhà máy - Thiết 

kế chi tiết, chế tạo, lắp đặt cửa van khe van 

cống dẫn dòng.

274 Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 

(2x500MW)

Quảng Ninh LILAMA 01/2013 2015 Lắp đặt thiết bị, ống nổi, bảo ôn, sơn ống và 

cung cấp cần trục

Công ty TNHH Thiết 

bị Công nghiệp 

nặng MICO

18/11/2013 04/05/2014 Thiết kế, cung cấp vật tư, chế tạo, hoàn 

thiện 04 bồn chứa khí H2 và vận chuyển đến 

công trường.

275 Công trình Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 

2 

Cần Thơ Daelim Industrial 

Co., Ltd.

04/2013 07/2014 Thiết kế, chế tạo ống, bồn, thiết bị

Công ty TNHH Kỹ 

thuật & Xây dựng 

KTI Đông Nam Á

16-04-14 31-08-14 - Chế tạo bể FOS, Bottom Coil Heater & Bể 

CS.

- Sơn ống, thiết bị

Daelim Industrial 

Co., Ltd.

10/08/2013 23/11/15 Gói A: Lắp ráp cơ khí tuyến ống, thiết bị; 

sơn, vận hành, công việc phát sinh

KUKJAE Industries 

Vietnam Co., Ltd

12/08/2014 11/2015 Bảo ôn

276 Dự án: Chi nhánh công ty CP Tôn 

Đông Á tại Thủ Dầu Một-Bình Dương

Bình Dương Công ty Cổ phần

Tôn Đông Á

25/07/2013 25/10/2013 Gia công và lắp đặt bồn chứa dầu cán và 

các thiết bị trong bồn dầu cán của máy cán 

nguội số 1

277 Thủy điện Đại Nga Lâm Đồng Công ty Cổ phần 

Sông Hồng Sài Gòn

20-08-14 20-09-14 Gia công đường ống thép

278 05/2013 31/12/2014 Chế tạo và lắp đặt 02 bồn cầu chứa NH3

06/06/2013 30/09/2014 Chế tạo và lắp đặt 02 bồn cầu chứa H2SO4

14/10/2013 31/12/2014 Chế tạo, lắp đặt tháp chuyển hóa, tháp sấy, 

ống khói.

DAP2 - VINACHEM Lào Cai Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất 

(CECO)
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14/10/2013 30/09/2014 Chế tạo và lắp đặt 02 bồn chứa H3PO4.

Cty Cổ phần Xây 

lắp 1 - Petrolimex

10/2013 07/2014 Lắp đặt Lò hơi và Tua-bin

TOYO-VIETNAM 

Coporation Ltd.,

02/2014 15/06/2014 Lắp đặt ống nổi

279 Tôn Phương Nam Đồng Nai Công ty Tôn 

Phương Nam

20/03/2014 20/01/2015 Lắp đặt thiết bị công nghệ chính cho xưởng 

sản xuất và cung cấp, lắp đặt, đấu nối các 

hệ thống phụ trợ

280 Dự án: Thủy lợi Phước Hòa

- Xây dựng và cung cấp thiết bị cho 

kênh chính Đức Hòa, gói thầu PH4

Tây Ninh,

Hồ Chí Minh, Long 

An

Liên danh 

TAEYOUNG-

WASECO

11/04/2013 28/02/2015 Xây dựng và cung cấp thiết bị.

281 Chế tạo thiết bị lò đốt than cho Công ty 

VEDAN Việt Nam

Đồng Nai Công ty Cổ phần 

hữu hạn VEDAN 

Việt Nam

07/10/2013 23/03/2015 Chế tạo & lắp đặt bu lông móng, thiết bị phụ 

kiện, quạt & kết cấu thép cho lò đốt than.

282 01/02/2013 22/03/2015 "Modularization", lắp đặt, "load out" 18 

Module.

04/12/2013 Cung cấp Condensate Tank có dấu ASME 

Tem U và các phụ tùng.

283 Melt Shop - VINAKYOEI Bà Rịa

- Vũng Tàu

Công ty TNHH 

SanKyu Việt Nam

26/04/2014 15/04/2015 Lắp đặt thiết bị phân xưởng nấu nhà máy 

VINA KYOEI

284 Raw Material Handling System

(Formosa Hà Tĩnh)

Hà Tĩnh Công ty Cơ khí và 

Xây dựng Posco

E&C Việt Nam

30/07/2013 30/10/2014 Cung cấp vật tư, gia công kết cấu thép

285 Formosa Hot Rolling Mill

(Formosa Hà Tĩnh)

Hà Tĩnh Công ty Cơ khí và 

Xây dựng Posco

E&C Việt Nam

08/08/2013 31/03/2015 Cung cấp vật tư, gia công kết cấu thép

286 Thủy điện Hà Tây Gia Lai Công ty Cổ phần 

Thủy điện Sông Đà 

Tây Nguyên

29/04/2014 12/07/2015 Lắp đặt trọn bộ hệ thống thiết bị cơ khí 

thủy lực, cơ điện nhà máy

287 Nhà máy thủy tinh MALAYA Bà Rịa - Vũng Tàu Chi nhánh Công ty 

Thuỷ tinh Malaya tại 

Việt Nam

04/07/2016 23/10/2016 Cung cấp, lắp đặt công việc kết cấu, cơ 

khí và điện. Lắp đặt thiết bị: Forehearth, IS 

Machine, Lehr và Cold End

288 Nhà máy sản xuất tấm FIBER 

CEMENT - Giai đoạn 2

Long An Công ty CP Hiệp 

Phú

01/04/2016 07/2016 Lắp đặt thiết bị cơ khí và điện & tự động 

hóa

289 Mở rộng Nhà máy Nhựa & Hóa chất 

Phú Mỹ giai đoạn 2

Bà Rịa - Vũng Tàu LILAMA 02/2016 10/2016 Thi công lắp đặt bồn cầu T-3101C

Bà Rịa

- Vũng Tàu

Ichthys Onshore LNG Facilities

- EVAPCO

EVAPCO-BLCT 

DRY COOLING, Inc.

Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất 

(CECO)

Page 22 of 23



Khách hàng

Bắt đầu Hoàn thành

1 2 3 4 6

TT
Thời gian thi công

5

Công trình
Địa điểm

thi công
Phạm vi công việc

290 Cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp Nhà máy cơ khí Tổng Công ty 

Thăng Long - CTCP

10/10/2016 2016 Chế tạo, sơn, vận chuyển và lắp đặt nhịp 

cầu thép

291 Nhà máy P&G Bình Dương Công ty TNHH 

Procter & Gamble 

Đông Dương

06/2016 12/2016 Lắp đặt dây chuyền cho BC Gillette

292 Gia công cho ATAD Nhà máy cơ khí Công ty Cổ phần 

Kết cấu thép ATAD

09/2016 12/2016 Gia công kết cấu thép

293 Gia công cho Kobelco Nhà máy cơ khí Công ty TNHH 

Kobelco Eco-

Solutions Việt Nam

07/2016 09/2016 Gia công kết cấu, uốn ống

294 Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 Lâm Đồng Công ty Cổ phần 

LILAMA 10

12/12/2013 2016 Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị 

cơ điện nhà máy.

295 Xuất khẩu sang Tây Ban Nha Nhà máy cơ khí TALLERES 

ZITRON S.A

14/09/2016 14/02/2017 Chế tạo, tổ hợp thử, đóng gói và vận 

chuyển 02 set of Conjunto Difusor (quạt 

thông gió)296 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Bình Thuận LILAMA 01/11/2016 2017 Thi công phần điện nước

297 Tôn Đông Á Bình Dương Công ty Cổ phần 

Tôn Đông Á

12/2016 03/2017 Chế tạo bồn dầu cán & thiết bị phụ trợ 

máy cán nguội số 2

298 Tôn Đông Á Bình Dương Công ty Cổ phần 

Tôn Đông Á

04/2017 06/2017 Gia công và lắp đặt thiết bị nâng cấp dây 

chuyền tẩy rỉ

299 Nhiệt điện Long Phú 1 Sóc Trăng LILAMA/PVN 01/2017 2017 Lập phương án, thiết kế, dự toán và thi 

công công trình tạm tại công trường.

300 Nhiệt điện Sông Hậu 1 Hậu Giang LILAMA/Doosan 06/2015 06/2015 Thi công văn phòng tạm

301 Nhiệt điện Sông Hậu 1 Hậu Giang PVC-IC / PVC - 

BINH SON

11/2016 12/2016 Gia công, chế tạo ống Casing tube

302 Cầu vượt Nguyền Thái Sơn - 

Nguyễn Kiệm

Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần 

Cầu 3 Thăng Long

03/2017 08/2017 Thi công các nhịp dầm thép, thân, xà mũ 

trụ, mố (2 hợp đồng)

303 Khách sạn Đầm Già Nha Trang Nha Trang PENHEATCO 07/2015 11/2015 Chế tạo ống

304 CAFE OUTSPAN (2017) Long An Cafe Outspan 

Vietnam Ltd.

02/2017 10/2017 Lắp đặt lò hơi lò hơi 45 tấn và các thiết bị 

khác: Ống khói, bổn, vách lò,… Phần cơ 

khí, điện, bảo ôn, sơn.

305 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Bình Thuận LILAMA 11/05/2016 2017 Lắp đặt kho than
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